
ispschools.edu.vn

 
 

 

 ispschools.edu.vn

PHIẾU BÀI TẬP 
MÔN TIẾNG VIỆT -  LỚP 1 - TUẦN 14 

Chủ đề 14: Lớp em 

ap ăp âp ep êp op ôp ơp ip up 

Họ và tên: …………………………........ 

Lớp: ……………STT………………….. 

1. Tạo tiếng (theo mẫu). Đọc các tiếng.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
2. Ghép tiếng thành từ ngữ. Đọc từ ngữ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Điền từ thích hợp vào chỗ chấm. 
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nập 

đầy ắp khắp thư giãn sẫm 

Khi ngủ, tôi nằm im lìm, mặt đen ............... Thức dậy, tôi có thể đưa bạn đi chu du 

............... nơi, khám phá thế giới hấp dẫn, ............... màu sắc. Bạn có thể xem phim, 

nghe nhạc để có phút giây ......................., ấm áp. Tôi là ai ? 

Tôi là ......................... 
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4. Điền vào chỗ trống. 
a) ng hoặc ngh. 

 
 
 
 
 
 
 
     b) c hoặc k 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
5. Tập viết.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ngẫm .........ĩ văn ..........ệ  ...........ăn nắp con ..........ỗng 
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ÑÖØNG Q
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chim ……ú mèo .….…ẹo mút 

..……ây cầu ....…ẩm tú cầu 
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hŅ phän 

Chúng em cùng Έ˛p bài. 
 C 

cúp vàng  
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ĐÁP ÁN PHIẾU BÀI TẬP 
MÔN TIẾNG VIỆT -  LỚP 1 - TUẦN 14 

Chủ đề 14: Lớp em 

ap ăp âp ep êp op ôp ơp ip up 

GV soạn: Đặng Thị Hoa May 

GV kiểm tra: …………………………… 

1. Tạo tiếng (theo mẫu). Đọc các tiếng.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
2. Ghép tiếng thành từ ngữ. Đọc từ ngữ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Điền từ thích hợp vào chỗ chấm. 
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Khi ngủ, tôi nằm im lìm, mặt đen sẫm. Thức dậy, tôi có thể đưa bạn đi chu du khắp 

nơi, khám phá thế giới hấp dẫn, đầy ắp màu sắc. Bạn có thể xem phim, nghe nhạc 

để có phút giây thư giãn, ấm áp. Tôi là ai ? 

Tôi là ti vi 
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4. Điền vào chỗ trống. 
a) ng hoặc ngh. 

 
 
 
 
 
 
 
 
      b) c hoặc k 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
5. Tập viết.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ngẫm nghĩ văn nghệ ngăn nắp con ngỗng 
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Chúng em cùng Έ˛p bài. 
 


